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TÓM TẮT
Hai thí nghiệm xác định ảnh hưởng của khẩu phần ăn gồm ngô sinh khối HQ2000 ủ chua, cỏ voi tươi, và rơm lúa 
khô được phối hợp với các tỷ lệ khác nhau đến tỷ lệ tiêu hóa toàn phần, sinh trưởng và hệ số chuyển hoá thức ăn 
ở bò. Ở thí nghiệm I (TNI), 12 bò đực có khối lượng trung bình 152 kg được bố trí ngẫu nhiên theo ô vuông 
Latin (4 x 4), tương ứng với 4 khẩu phần ăn và 4 giai đoạn thí nghiệm. Bốn khẩu phần ăn được phối hợp gồm 
50% thức ăn hỗn hợp và 50% còn lại các loại thức ăn thô khác nhau (theo DM). Lượng thức ăn thô ở khẩu phần 
KP1(N100) là 100% ngô sinh khối ủ chua, ở phẩu phần KP2(N50V50) là 50% ngô sinh khối ủ chua và 50% cỏ 
voi, ở khẩu phần KP3(V50R50) là 50% cỏ voi và 50% rơm lúa, và ở khẩu phần KP4(V100) là 100% cỏ voi. Thời 
gian thí nghiệm là 40 ngày, trong đó ở mỗi giai đoạn 10 ngày bao gồm 5 ngày bò thích nghi thức ăn thí nghiệm 
và 5 ngày thu phân. Ở thí nghiệm II (TNII), 20 bò thịt có khối lượng trung bình 163 kg được bố trí ngẫu nhiên 
vào 4 nhóm tương ứng với 4 khẩu phần ăn thí nghiệm như ở TNI. Gia súc được nuôi nhốt hoàn toàn và lượng 
thức ăn cho gia súc ăn hàng ngày bằng 3% khối lượng cơ thể (tính theo DM). Thời gian thí nghiệm là 9 tuần, 
trong đó tuần đầu gia súc làm quen với thức ăn thí nghiệm và nuôi dưỡng, 8 tuần theo dõi thí nghiệm. Kết quả ở 
TNI cho thấy tỷ lệ tiêu hoá DM,OM, CP, NDF và ADF ở khẩu phần KP1(N100), KP2(N50V50) và KP4(V100) 
cao hơn KP3(V50R50) (P<0,05); và không có sự sai khác giữa các khẩu phần KP1(N100), KP2(N50V50) và 
KP4(V100). Ở TNII, tăng khối lượng của bò từ tuần thứ 6 đến tuần thứ 8 ở khẩu phần KP1(N100), 
KP2(N50V50) và KP4(V100) tương ứng là 850, 831 và 808 g/ngày, cao hơn KP(V50R50) là 635 g/ngày và  
trung bình cả giai đoạn 8 tuần thí nghiệm cũng tương tự (P<0,05). Hệ số chuyển hóa thức ăn ở các khẩu phần 
khác nhau có ý nghĩa, thấp nhất ở KP1(N100), KP4(V100) và KP2(N50V50) tương ứng là 4,62; 5,23; 5,52 so 
với KP3(V50R50) là 6,84 (P<0,05).

Từ khoá: Bò thịt, ngô ủ chua, sinh trưởng, tiêu hóa toàn phần.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở Việt Nam, cây ngô sinh khối đã và đang được mở rộng diện tích trồng làm nguồn thức ăn 
thô cho gia súc nhai lại. Theo thông tin từ Người chăn nuôi Việt Nam (2021) ngô sinh khối đã 
được phát triển mạnh thời gian qua ở một số tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Sơn 
La… Trong năm 2020, diện tích ngô sinh khối đạt trên 100.000 ha, sản lượng đạt gần 450.000 
tấn. Cây ngô sinh khối có ưu thế về năng suất chất xanh, hàm lượng protein cao và chịu khô 
hạn. Kết quả nghiên cứu ở các vùng sinh thái khác nhau trong cả nước cho thấy năng suất ngô 
sinh khối dao động 40-60 tấn tươi/ha/vụ và có thể trồng 3 vụ/năm (Lê Thị Nghiêm và cs., 
2017; Lê Quý Kha, Lê Quý Tường, 2019; Nguyễn Hữu Để và cs., 2021; Nguyễn Văn Tiến và 
cs., 2021). Các nghiên cứu cũng cho biết thời điểm thu hoạch thích hợp là thời điểm hạt chín 
sáp (80-90 ngày sau gieo). Thực tế, cây ngô sinh khối đã được sử dụng làm thức ăn cho bò 
sữa và bò thịt ở dạng tươi và ủ chua. 

Ủ chua là phương pháp chế biến, bảo quản và dự trữ cây ngô và phụ phẩm một cách hiệu quả, 
đã được áp dụng nhiều trong chăn nuôi bò thịt và bò sữa ở nhiều nước trên thế giới (Young và 
cs., 1998; Keady và cs., 2013; Tufan và cs., 2016; Liwen He và cs., 2018; Yang và cs., 2019; 
Buckhaus và Smith, 2021) và ở nước ta (Nguyễn Xuân Trạch, 2003; Vũ Chí Cương và cs., 
2007; Trần Hiệp và cs., 2015). Theo Trần Hiệp và cs. (2015) cho biết tăng khối lượng của bò 
cạn sữa cho ăn cây ngô sinh khối ủ chua cao hơn cây ngô tươi, tương tự, tỷ lệ tiêu hoá toàn 
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phần vật chất khô và chất hữu cơ cao hơn ở khẩu phần ngô ủ chua. Bùi Thị Như Linh và Thái 
Thị Bích Vân (2021) công bố rằng, bò lai Brahman vỗ béo nuôi bằng thân lá ngô sau thu 
hoạch bắp được ủ chua tăng khối lượng nhanh hơn nuôi bằng cỏ voi VA06. Tuy nhiên, các 
công bố về sử dụng cây ngô sinh khối ủ chua trong khẩu phần nuôi bò vỗ béo còn ít.

Thừa Thiên Huế nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung có tiềm năng về đất đai để phát 
triển chăn nuôi trâu bò. Mặc dù vậy, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khô nóng về mùa hè và 
mưa rét vào mùa đông nên gia súc thường thiếu thức ăn vào những giai đoạn này. Vì vậy, 
nghiên cứu để sản xuất nguồn thức ăn dự trữ cho trâu bò là rất cần thiết ở khu vực này. 

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định việc sử dụng ngô sinh khối ủ chua trong khẩu phần 
đến tỷ lệ tiêu hoá chất dinh dưỡng và sinh trưởng của bò thịt nuôi tại Thừa Thiên Huế. 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Địa điểm và thời gian nghiên cứu
Thí nghiệm tiêu hóa và nuôi dưỡng gia súc được tiến hành tại Viện Nghiên cứu phát triển, 
thành phần hóa học được phân tích tại phòng thí nghiệm khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại 
học Nông Lâm, Đại học Huế từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2021.

Vật liệu nghiên cứu
Ngô sinh khối dòng HQ2000 được thu hoạch ở thời điểm chín sáp (80-90 ngày), cắt ngắn 2-3 
cm, ủ yếm khí với 3% rỉ mật và 0,5% muối ăn (theo nguyên trạng). Hố ủ bằng xi măngcó kích 
thước mỗi hố dài 5,0 m, rộng 1,5 m và cao 1,2 m. Cỏ voi VA06 được thu cắt lúc 80 ngày sau 
khi trồng và các lứa tái sinh lúc 35-45 ngày để cho gia súc ăn mỗi ngày. Rơm lúa vụ Đông 
Xuân năm 2021 phơi khô và cất trữ cho gia súc ăn hàng ngày. Thức ăn tinh là hỗn hợp cho bò 
thịt, bò vỗ béo C45 của công ty Proconco. Thành phần hoá học và giá trị năng lượng trao đổi 
(ME) của nguyên liệu thức ăn được trình bày ở Bảng 1.

Bảng 1. Thành phần hoá học (%) và giá trị năng lượng trao đổi (kcal/kg DM) 
của nguyên liệu thức ăn

Nguyên liệu DM OM CP CF NDF ADF ME

Ngô sinh khối 
HQ2000 ủ chua 29,18 92,58 6,94 26,17 57,28 33,64 2170

Cỏ voi VA06 15,49 86,24 13,26 28,63 61,19 35,17 2090

Rơm lúa 90,13 90,44 4,92 36,98 66,26 43,59 1347

Thức ăn hỗn hợp 88,52 90,69 19,81 14,81 37,63 20,17 2900

Thí nghiệm I (TNI) 12 bò đực có khối lượng trung bình 152 kg/con, được tẩy ký sinh trùng 
đường ruột, tiêm vaccine phòng tụ huyết trùng, lở mồm long móng và viêm da nổi cục 2 tuần 
trước khi thí nghiệm. 

Thí nghiệm II (TNII) 20 bò lai giữa bò vàng với bò Sind nuôi thịt có khối lượng trung bình 
khi đưa vào thí nghiệm là 163 kg/con, được tẩy ký sinh trùng đường ruột, tiêm vaccine phòng 
tụ huyết trùng, lở mồm long móng và viêm da nổi cục 2 tuần trước khi thí nghiệm.

Khẩu phần ăn
Cả TNI và TNII đều sử dụng 4 khẩu phần ăn như sau:
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Khẩu phần 1: Thức ăn hỗn hợp 50% và ngô sinh khối ủ chua 50%, viết tắt là KP1(N100)

Khẩu phần 2: Thức ăn hỗn hợp 50%, ngô sinh khối ủ chua 25%, cỏ voi 25%, viết tắt là 
KP2(N50V50).

Khẩu phần 3: Thức ăn hỗn hợp 50%, cỏ voi 25%, rơm lúa 25%, viết tắt là KP3(V50R50).

Khẩu phần 4: Thức ăn hỗn hợp 50%, cỏ voi 50%, viết tắt là KP4(V100).

Tỷ lệ phối hợp các nguyên liệu và thành phần hóa học của các khẩu phần ăn được trình bày ở 
Bảng 2.

Bảng 2. Tỷ lệ các nguyên liệu và thành phần hóa học của các khẩu phần

Khẩu phần ăn thí nghiệm
KP1(N100) KP2(N50V50) KP3(V50R50) KP4(V100)

Thành phần (kg/100 kg DM khẩu phần)
Thức ăn hỗn hợp 50 50 50 50
Ngô ủ chua 50 25 - -
Cỏ voi VA06 - 25 25 50
Rơm lúa - - 25 -
Giá trị dinh dưỡng (g/kg DM khẩu phần)*
OM 916,3 900,5 895,2 884,6
CP 133,8 149,6 144,5 165,3
CF 204,9 211,1 238,1 217,2
NDF 474,6 484,3 506,8 494,1
ADF 269,1 272,9 297,8 276,7
ME (kcal/kg DM) 2535 2515 2310 2495

*Tính theo thành phần trong các khẩu phần

Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm 1 về tiêu hóa toàn phần, 12 bò được bố trí ngẫu nhiên theo ô vuông Latin (4 x 4), 
tương ứng với 4 khẩu phần ăn và 4 giai đoạn thí nghiệm. Mỗi khẩu phần ăn có 3 gia súc được 
bố trí như Hình 1.

Giai đoạn Khẩu phần

Giai đoạn 1 KP1(N100) KP2(N50V50) KP3(V50R50) KP4(V100)

Giai đoạn 2 KP4(V100) KP1(N100) KP2(N50V50) KP3(V50R50)

Giai đoạn 3 KP3(V50R50) KP4(V100) KP1(N100) KP2(N50V50)

Giai đoạn 4 KP2(N50V50) KP3(V50R50) KP4(V100) KP1(N100)

Hình 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm 2 về sinh trưởng, 20 bò thịt được bố trí ngẫu nhiên vào 4 nhóm tương ứng với 4 
khẩu phần ăn thí nghiệm. Mỗi nhóm có 5 gia súc.
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Nuôi dưỡng
Thí nghiệm I gia súc được nuôi trong từng ô chuồng, có máng ăn riêng và được cho ăn 2 lần 
mỗi ngày vào 8 giờ sáng và 3 giờ chiều, nước uống tự do. Lượng thức ăn trong ngày được 
chia đều cho 2 bữa ăn, cho bò ăn thức ăn hỗn hợp trước và thức ăn thô sau. Lượng thức ăn 
thừa được thu gom vào sáng hôm sau và sấy khô để xác định khối lượng. Phân của gia súc 
được thu gom hàng ngày khi gia súc thải ra, cân khối lượng, trộn đều và lấy 20% khối lượng 
phân thải ra để vào tủ lạnh âm 18 oC bảo quản riêng cho mỗi gia súc. Thời gian thí nghiệm 40 
ngày, trong đó mỗi giai đoạn tương ứng với một khẩu phần là 10 ngày, bao gồm 5 ngày bò 
thích nghi với thức ăn thí nghiệm và 5 ngày thu phân gia súc.

Thí nghiệm II gia súc nuôi riêng lẻ từng con. Lượng thức ăn cung cấp cho bò mỗi ngày (DM) 
bằng 3% khối lượng cơ thể. Khối lượng bò được cân khi bắt đầu thí nghiệm và ở tuần thứ 2, 
4, 6 và 8 bằng cân đại gia súc vào sáng sớm trước lúc cho ăn. Thời gian thí nghiệm 9 tuần, 
trong đó 1 tuần đầu bò nuôi thích nghi với thức ăn và chăm sóc, nuôi dưỡng, 8 tuần theo dõi 
các chỉ tiêu của thí nghiệm.

Phân tích hoá học
Phân của từng gia súc trong mỗi giai đoạn ở TNI được rã đông, cân xác định khối lượng tổng 
số. Phân được trộn đều và lấy mẫu để phân tích. Mẫu thức ăn, phân được phân tích các chỉ 
tiêu vật chất khô (DM), protein thô (CP) và khoáng tổng số theo AOAC (1990), xơ trung tính 
(NDF) và xơ axit (ADF) theo Van Soest và cs. (1991) trên máy ANKOM tại phòng thí 
nghiệm của khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

Xử lý số liệu
Số liệu được xử lý thống kê bằng phương pháp ANOVA trên phần mềm Minitab 16.2.0 
(2010). So sánh sự sai khác có ý nghĩa của giá trị trung bình ở mức xác suất P<0,05. Mô hình 
thống kê:

Ở TNI: Yijk =   + Pi + Aj + Tk+eijk

Trong đó:  là giá trị trung bình chung; Pi là ảnh hưởng của giai đoạn, Aj là ảnh hưởng của gia 
súc; Tk là ảnh hưởng khẩu phần; eijk là sai số tự nhiên.

Ở TNII: Yij =  + Ti + eij

Trong đó:  là giá trị trung bình chung; Ti là ảnh hưởng khẩu phần; eij là sai số tự nhiên.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Tỷ lệ tiêu hoá toàn phần các chất dinh dưỡng
Tỷ lệ tiêu hoá toàn phần các chất dinh dưỡng của 4 khẩu phần ăn được trình bày ở Bảng 3. 
Kết quả cho thấy tất cả các chỉ tiêu về tiêu hóa DM, OM, CP, NDF và ADF đều khác nhau 
(P<0,05) giữa các khẩu phần. Tỷ lệ tiêu hóa DM, OM, NDF và ADF của khẩu phần 
KP3(V50R50) thấp hơn có ý nghĩa so với các khẩu phần còn lại, khẩu phần KP3(V50R50 và 
khẩu phần KP4(V100) có tỷ lệ tiêu hóa CP thấp hơn (P<0,05) so với khẩu phần KP1(N100) 
và KP2(N50V50).

Tỷ lệ tiêu hóa DM của 3 khẩu phần KP1(N100), KP2(N5V50) và KP4(V100) trong khoảng từ 
65,86% đến 67,17% và không có sự sai khác nhau. Tương tự, tiêu hóa OM từ 68,96% đến 
70,59%; NDF từ 59,62% đến 62,52% và ADF từ 47,75% đến 49,42%. Riêng khẩu phần 
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KP3(V50R50) có tỷ lệ tiêu hóa DM, OM, CP, NDF và ADF thấp hơn và tương ứng là 
59,68%; 61,13%; 66,33%; 54,99% và 41,84%.

Bảng 3. Tỷ lệ tiêu hoá toàn phần các chất dinh dưỡng của các khẩu phần thí nghiệm (%)

Khẩu phần ăn
Chỉ tiêu

KP1(N100) KP2(N50V50) KP3(V50R50) KP4(V100)
SEM P

DM 67,17a 66,37a 59,68b 65,86a 1,210 0,001

OM 70,59a 69,36a 63,13b 68,96a 1,090 0,001

CP 71,74a 69,62a 66,33b 65,00b 0,919 0,001

NDF 59,62a 60,97a 54,99b 62,52a 1,520 0,001

ADF 48,04a 49,42a 41,84b 47,75a 1,930 0,002

Ghi chú: a,b: Các giá trị trong cùng hàng mang chữ số a, b, khác nhau có sai khác thống kê có ý nghĩa với 
P<0,05

Điều này cho thấy rằng KP3(V50R50) sử dụng rơm lúa 50% trong thức ăn thô đã làm giảm 
đáng kể tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng trong khẩu phần. Lý do chính là do rơm lúa có hàm 
lượng chất xơ CF, NDF và ADF cao (Bảng 1). Theo McDonald (2010) rơm lúa chứa nhiều 
salica ở mức 170g/kg DM và lignin 60-70g/kg DM. Lignin tham gia vào cấu trúc vách tế bào 
và làm tăng độ cứng của cây. Lignin không bị tiêu hóa và ngăn cản sự tiêu hóa của các chất 
dinh dưỡng khác. 

Theo Trần Hiệp và cs. (2015) tỷ lệ tiêu hoá toàn phần DM, OM và NDF ở bò cạn sữa khi cho 
ăn khẩu phần ngô ủ chua cao hơn khầu phần cây ngô tươi. Trong khi đó, Young và cs. (1998) 
cho biết tỷ lệ tiêu hoá DM, OM, CP và NDF của khẩu phần có ngô ủ chua ở bò thịt vỗ béo 
không sai khác thống kê với khẩu phần ngô tươi.Số liệu của nghiên cứu hiện tại cho thấy tỷ lệ 
tiêu hoá toàn phần DM và OM ở các khẩu phần có ngô ủ chua cao hơn khẩu phần không có 
ngô ủ chua nhưng không sai khác về tỷ lệ tiêu hoá CP và NDF. 

Số liệu về tỷ lệ tiêu hoá các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ngô ủ chua có khác nhau ở các 
công bố trước đây. Ở bò cạn sữa, Trần Hiệp và cs. (2015) cho biết tỷ lệ tiêu hoá DM, OM, CP 
và NDF của khẩu phần có ngô ủ chua tương ứng 64%; 68%; 62% và 66%. Ở bò vắt sữa, tỷ lệ 
tiêu hoá toàn phần DM, CP và NDF của hai khẩu phần có ngô ủ chua tương ứng 76,1-78,5%; 
76,7-79,3% và 51-57% (Yang và cs., 2019). Trong khi ở bò thịt, Young và cs. (1998) cho biết 
tỷ lệ tiêu hoá DM, OM, CP và NDF tương ứng 75,5%; 76,7%; 76,5% và 57,6%. Ở nghiên cứu 
này, các tỷ lệ tiêu hoá DM, OM, CP, NDF và ADF của các khẩu phần có ngô ủ chua là 66,37-
67,13%; 69,36-71,74%; 69,62-71,74%; 59,62-60,97% và 48,04-49,42% và nằm trong giới hạn 
các công bố trước đó. Tỷ lệ tiêu hóa DM, OM, CP, NDF và ADF của khẩu phần có ngô ủ 
chua có xu hướng cao hơn khẩu phần cỏ voi và rơm lúa. Điều này có thể do quá trình lên men 
vi sinh vật, mà chủ yếu là lên men lactic đã giúp cho việc tiêu hóa và hấp thu các chất dinh 
dưỡng. Tuy nhiên trong phạm vi nghiên cứu này, sự sai khác giữa 3 khẩu phần KP1(N100), 
PK2(N50V50) và KP(V100) không có ý nghĩa thống kê. Sự khác biệt có ý nghĩa giữa 3 khẩu 
phần này và KP3(V50R50) với rơm lúa trong khẩu phần.
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Từ lượng ăn vào hàng ngày và tỷ lệ tiêu hoá các chất dinh dưỡng ở TNI, lượng các chất dinh 
dưỡng được tiêu hóa hàng ngày trình bày ở Bảng 4.

Bảng 4. Lượng các chất dinh dưỡng tiêu hoá của các khẩu phần (g/ngày)

Khẩu phần
Chỉ tiêu KP1

(N100)
KP2

(N50V50)
KP3

(V50R50)
KP4

(V100)
SEM P

DM 3.532 3.659 3.193 3.565 212 0,155

OM 3.401 3.440 3.023 3.302 190 0,139

CP 457c 573ab 512bc 642a 30 0,001

NDF 1.484 1.627 1.489 1.668 92 0,120

ADF 677 746 666 173 51 0,397

a,b: Các giá trị trong cùng hàng mang chữ số a, b, khác nhau có sai khác thống kê có ý nghĩa với P<0,05

Nhìn chung các chỉ tiêu về lượng DM, OM, NDF và ADF tiêu hóa được không khác nhau 
giữa các khẩu phần ăn. Lượng CP tiêu hóa ở các khẩu phần ăn khác nhau (P<0,05), trong đó 
thấp nhất là khẩu phần KP1(N100) và KP3(V50R50). Điều này cho thấy khi sử dụng ngô và 
rơm lúa trong khẩu phần do hàm lượng CP của ngô sinh khối ủ chua và rơm lúa thấp nên 
lượng CP tuyệt đối gia súc tiêu hóa được thấp hơn. 

Khối lượng và tăng khối lượng của bò

Hình 2. Thay đổi khối lượng của bò ở các khẩu phần ăn trong 8 tuần nuôi thí nghiệm

Ở thí nghiệm II, khối lượng của bò trong 8 tuần thí nghiệm tăng đều ở các khẩu phần ăn (Hình 
2). Kết quả ở Bảng 5 cho thấy, khối lượng bò ở thời điểm kết thúc thí nghiệm là từ 203,2 
kg/con đến 223,9 kg/con, và không sai khác có ý nghĩa thống kê giữa 4 khẩu phần ăn thí 
nghiệm(P>0,05).Tuy nhiên, giá trị tuyệt đối về khối lượng của bò ở KP1(N100), 
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KP2(N50V50) và KP4(V100)có xu hướng cao hơn ở KP3( V50R50). Điều này nghĩa là khối 
lượng của bò được nuôi bằng cỏ voi tươi VA06 (50%) và rơm lúa (50%) trong thức ăn thôcó 
xu hướng thấp hơn các khẩu phần khác giai đoạn 6 đến 8 tuần và trung bình cả thí nghiệm 8 
tuần.Tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng ở KP3(V50R50) thấp hơn các khầu phần khác (Bảng 
3) nên mức độ tăng khối lượng của gia súc cũng thấp hơn (Bảng 5). 

Tuy nhiên, tăng khối lượng trung bình hàng ngày (ADG) của bò ở các khẩu phần ănkhông sai 
khác nhau trong 6 tuần đầu thí nghiệm. Từ tuần thứ 6 đến tuần thứ 8 ADG ở KP1(N100), 
KP2(N50V50) và KP3(V100) cao hơn KP3(V50R50) đến đến sự khai khác của ADG trung 
bình trong toàn bộ thời gian thí nghiệm (P<0,05). Điều này có thể khẩu phần rơm lúa đã có 
ảnh hưởng lớn đến khả năng tiêu hóa các chất dinh dưỡng như ở trên và dẫn đến tăng khối 
lượng hàng ngày của bò thí nghiệm thấp hơn các khẩu phần khác trong giai đoạn này.

Bảng 5. Khối lượng (kg) và tăng khối lượng (g/ngày) của bò ở các khẩu phần ăn
trong thời gian thí nghiệm

Khẩu phần ăn
Chỉ tiêu KP1

(N100)
KP2

(N50V50)
KP3

(V50R50)
KP4

(V100)
SEM P

Khối lượng gia súc
    Ban đầu TN 162,80 163,00 163,0 164,60 6,23 0,990

    Kết thúc TN 206,80 205,90 202,20 208,32 6,81 0,830

Tăng khối lượng trong các tuần nuôi thí nghiệm
Từ 0 đến 2 tuần 645 657 650 671 63,7 0,979

Từ 2 đến  4 tuần 777 754 711 773 64,1 0,728

Từ 4 đến 6 tuần 821 821 803 870 73,7 0,822

Từ 6 đến 8 tuần 850a 831a 635b 808a 58,5 0,008

Trung bình 8 tuần 773a 766a 700b 780a 28,9 0,046
a,b: Các giá trị trong cùng hàng mang số mũ khác nhau có sai khác thống kê với P<0,05

Kết quả nghiên cứu của Young và cs. (1998) cho thấy tăng khối lượng trung bình hàng ngày 
của bò vỗ béo (60 ngày) nuôi bằng ngô ủ chua cao hơn khẩu phần có ngô tươi. Tương tự, Trần 
Hiệp và cs. (2015) cho biết khối lượng tăng của bò cạn sữa nuôi bằng cây ngô ủ chua cao hơn 
ngô tươi (47,16 kg/con so với 43,18 kg/con trong 60 ngày). Theo Bùi Thị Như Linh và Thái 
Thị Bích Vân (2021) nghiên cứu trên bò lai Brahman cho ăn khẩu phần thân lá ngô sau khi 
thu hoạch hạt ủ chua cho tăng khối lượng ở mức 794,4 g/ngày cao hơn bò được cho ăn khẩu 
phần cỏ VA06 ở mức 605,6 g/ngày.

Lượng ăn vào và hệ số chuyển hoá thức ăn

Số liệu ở Bảng 6 cho thấy, lượng ăn vào tổng số cả thức ăn hỗn hợp và thức ăn thô không 
khác nhau ở các nghiệm thức, từ 4,48 kg DM/con/ngày đến 4,89 kg DM/con/ngày. Tuy nhiên, 
lượng ăn vào thức ăn thô khác nhau giữa các khẩu phần (P<0,05). Lượng ăn vào thức ăn thô 
lớn nhất ở KP3(V50R50) là 2,33 kgDM/con và thấp nhất là KP1(N100) là 1,74 kgDM/con. 
Lượng ăn vào so với khối lượng cơ thể gia súc ở các khẩu phần ăn cũng khác nhau (P<0,05), 
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cao nhất ở KP3(V50R50) là 2,67% và thấp nhất là KP1(N100) là 2,31%. Hệ số chuyển hóa 
thức ăn giữa các khẩu phần khác nhau (P<0,05), thấp nhất ở KP1(N100) là 4,62 kg thức ăn 
(DM)/kg tăng khối lượng; và cao nhất là KP3(V50R50) là 6,84 kg thức ăn DM/kg tăng khối 
lượng. Bò ở thí nghiệm nuôi dưỡng này là bò lai giữa bò vàng với bò Sind trong chương trình 
cải tạo bò vàng ở Thừa Thiên Huế nên kết quả về tăng khối lượng trung bình g/ngày cao và hệ 
số chuyển hóa thức ăn thấp hơn so với bò vàng thuần. 

Bảng 6. Lượng ăn vào (kg DM/con/ngày) và hệ số chuyển hoá thức ăn (kg DM/kg tăng khối 
lượng) của bò trong thời gian thí nghiệm

Nghiệm thức
Chỉ tiêu KP1

(N100)
KP2

(N50V50)
KP3

(V50R50)
KP4

(V100)
SEM P

Thức ăn hỗn hợp 2,74 2,73 2,56 2,61 0,091 0,437

Thức ăn thô 1,74b 2,00ab 2,33a 2,07ab 0,085 0,002

Tổng số 4,48 4,73 4,89 4,68 0,151 0,323

% so khối lượng bò 2,31b 2,50ab 2,67a 2,49ab 0,061 0,007

Hệ số chuyển hóa thức 
ăn 4,62c 5,31bc 6,84a 5,23b 0,259 <0,001

Ghi chú: a,b: Các giá trị trong cùng hàng mang số mũ khác nhau có sai khác thống kê với P<0,05

Theo Trần Hiệp và cs. (2015), lượng thức ăn thu nhận của bò cạn sữa ở hai khẩu phần có ngô 
ủ chua và cây ngô tươi không khác nhau có ý nghĩa thống kê (2,1% và 2,2% khối lượng bò). 
Tương tự, Young và cs. (1998) cho biết hệ số chuyển hóa thức ăn của bò sữa ăn khẩu phần 
ngô ủ chua thấp hơn cây ngô tươi (6,4 so với 7,0).

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
Kết luận
Sử dụng ngô sinh khối ủ chua trong khẩu phần ăn của bò với mức 100% và 50% thức ăn thô 
xanh không ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêu hóa về DM, OM, CP, NDF, ADF.

Sử dụng 50% rơm lúa trong phần thức ăn thô khẩu phần làm giảm tỷ lệ tiêu hóa DM, OM, 
CP, NDF và ADF.

Không có sự sai khác về tăng khối lượng và hệ số chuyển hóa thức ăn khi bò được cho ăn ngô 
sinh khối ủ chua và cỏ voi trong thành phần thức ăn thô. Bò ăn khẩu phần có chứa 50% rơm 
lúa cho tăng khối lượng thấp hơn so với các khẩu phần có ngô sinh khối ủ chua và cỏ voi.

Đề nghị
Trong điều kiện nguồn thức ăn cho trâu bò thường thiếu và không ổn định do thời tiết, ngô 
sinh khối ủ chua là giải pháp nên được khuyến cáo để làm thức ăn nuôi bò thịt ở Thừa Thiên 
Huế. 
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ABSTRACT
Effects of maize silage, elephant grass and rice straw in the diets on total digestibility and growth 

performance of beef cattle in Thua Thien Hue

Two experiments were condted to determine the effects of diets consisting of silage maize HQ2000, fresh 
elephant grass and dried rice straw combined with different ratios on total digestibility, growth performance and 
feed conversion ratio in cows. In Experiment I (TNI), 12 local male cattle with an average weight of 152 kg were 
randomly arranged in Latin squares (4 x 4), corresponding to 4 diets and 4 periods. Four diets were combined 
with 50% compound feed and the remaining 50% various roughage (DM). The amount of roughage in diet 
KP1(N100) was 100% maize silage, in KP2(N50V50) was 50% maize silage and 50% elephant grass, in diet 
KP3(V50R50) was 50% elephant grass and 50% rice straw, and in diet KP4(V100) was 100% fresh elephant 
grass. The experimental lasted 40 days, of which 10 days in each period included 5 days of adaption to each diet 
and 5 days of collection of feces. In Experiment II (TNII), 20 beef local cattle with an average weight of 163 kg 
were randomly located to 4 groups corresponding to 4 experimental diets as in TNI. Cattle were kept in pens 
individually and fed at the daily feed intake 3% of body weight (in DM). The experiment lasted 9 weeks, in 
which the first week cattle adapted to diets and feeding, then 8 weeks following the experimental diets. 
Experiment TNI showed that the digestibility of DM, OM, CP, NDF and ADF in the diets KP1(N100), 
KP2(N50V50 and KP4(V100) was significant higher than that in diet KP3(V50R50) (P<0.05). There was no 
difference between diets KP1(N100), KP2(N50V50) and KP4(V100). In experiment TNII, the ADG of cattle 
from week 6 to week 8 in diets KP1(N100), KP2(N50V50) and KP4(V100) repectively 850, 831 and 808 g/day, 
was higher than that in diet KP(V50R50) 635 g/day, similary throughout the 8-week period of the experiment 
(P<0.05). FCR was significantly different between diets, the lowest in KP1(N100), KP4(V100) and 
KP2(N50V50) 4.62; 5.23; 5.52, respectively, compared to KP3(V50R50) 6.84 (P<0.05).

Keywords: Maize biomass silage, growth performance,total digestibility, cattle.
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